
Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..

ĐỀ SỐ 1

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Phần ghi đáp án trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án

Câu 1. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v. Nếu tăng khối lượng một vật lên 2 lần và

giảm vận tốc của nó xuống còn một nửa thì động lượng của vật sẽ:  

A. tăng 4 lần.                     B. không đổi.                      C. giảm 2 lần.                    D. tăng 2 lần. 

Câu 2. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công

A. kWh B. J C. kgm/s D. kg(m/s)2

Câu 3. Với A là công của một lực, t là thời gian thực hiện công thì công suất trung bình tính theo công thức:

A. tAP . B. tAP  C. 
t

A
P  D. tAP 

Câu 4. Khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì động năng của vật

A. không đổi. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 2 lần

Câu 5. Chọn đáp án sai : Cơ năng là: 

A. Một đại lượng vô hướng  B. Đại lượng phụ thuộc hệ quy chiếu   

C. Tổng động năng và thế năng D. Một đại lượng véc tơ

Câu 6. Chọn câu đúng: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

A. Áp suất khí không đổi. B.  Áp suất khí tăng.

C.  Nhiệt độ khí giảm.          D.  Áp suất khí giảm.

Câu 7. Hệ thức nào phù hợp với định luật Sác lơ
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Câu 8. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:
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Câu 9. Một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, độ cứng k = 50N/m. Chọn mốc tính

thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. Giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó bị nén 4cm (trong giới

hạn đàn hồi) theo phương ngang là:

A. 0,04J B. 0,1J C. 400J D. 100J

Câu 10. Thực hiện công 100J để nén khí trong xylanh và khí truyền ra môi trường một nhiệt lượng 20J. Kết

luận nào sau đây là đúng. 

A. Nội năng của khí tăng  80J. B. Nội năng của khí tăng 120J. 

C. Nội năng của khí giảm 80J. D. Nội năng của khí giảm 120J. 

B, BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1 (2 điểm). Một người có khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc

xe khối lượng m2 = 90kg đang chạy trên đường nằm ngang song song ngang qua người này với vận tốc v 2 =

2m/s đối với đất. Tính vận tốc của xe sau khi người nhảy lên xe, nếu ban đầu người và xe chuyển động:

a. Cùng chiều b. Ngược chiều

Bài 2 (2 điểm). Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, kéo cho dây hợp với đường thẳng đứng một góc =450

rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10m/s2.

a. Xác định vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng ?

b. Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng lúc vận tốc con lắc bằng một nửa vận tốc

cực đại?

Bài 3 (1 điểm). Một lượng khí đựng trong một xi lanh có píttông có thể di chuyển được. Các thông số trạng

thái của lượng khí này là 2 atm, 15 lít, 270C. Khi píttông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể

tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén.

Bài làm
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ĐỀ SỐ 2

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Phần ghi đáp án trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án

Câu 1. Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động bằng phản lực ?

A. Chuyển động của khinh khí cầu C. Chuyển động của con mực

B. Chuyển động của tên lửa D. Chuyển động giật của súng khi bắn

Câu 2. Gọi  là góc hợp bởi phương của lực và phương dịch chuyển. Trường hợp nào sau đây ứng với công

cản:

A.  là góc tù     B.  là góc nhọn C.  = /2       D.  = 

Câu 3. Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của công suất ? 

A. J/s B. kWh C. HP   D. Nm/s

Câu 4. Chọn câu sai:

A. Công thức tính động năng: 2

2

1
mvW đ           B. Đơn vị động năng là: kg.m/s2

C. Đơn vị động năng là đơn vị công.                  D. Đơn vị động năng là: W.s

Câu 5. Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây:

A. Độ cao của vật và gia tốc trọng trường.          B. Độ cao của vật  và khối lượng của vật.

C. Gia tốc trọng trường và khối lượng của vật. D. Vận tốc và khối lượng của vật.                       

Câu 6. Đường đẳng nhiệt trong hệ trục tọa độ OPV là: 

A. Một đường thẳng song song với trục OV.  

B. Một đường Hypebol. 

C. Một đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ 

D. Một đường thẳng song song với trục OP. 

Câu 7. Hiện tượng nào sau đây liên quan đến định luật Sáclơ:

A. Quả bóng bay bị vỡ ra khi ta bóp mạnh.                  B. Săm xe đạp để ngoài nắng bị nổ.

C. Nén khí trong xy lanh để tăng áp suất                      D. Cả ba hiện tượng trên.

Câu 8. Đối với một khối lượng khí xác định quá trình nào sau đây là quá trình đẳng áp
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A. Nhiệt độ tăng thể tích giảm. B. Nhiệt độ không đổi thể tích tăng.

C. Nhiệt độ không đổi thể tích giảm. D. Nhiệt độ giảm thể tích giảm . 

Câu 9. Một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, độ cứng k. Chọn mốc tính thế năng tại

vị trí lò xo không biến dạng. Giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn được 2cm (trong giới hạn đàn

hồi) theo phương ngang là 0,01J . Độ cứng k bằng:

A. 100N/m B. 50N/m C. 40N/m D. 10N/m

Câu 10. Người ta thực hiện một công 100J để nén khí trong xylanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm

10J. Chọn kết luận đúng.

A. Khí truyền nhiệt là 110J.                          B. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 110J.

C. Khí nhận nhiệt là 90J.                               D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 90J.

B, BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1 (2 điểm).  Một khẩu đại bác có khối lượng M=5tấn (không kể đạn) và có nòng súng hợp với mặt đất

nằm ngang góc , ban đầu đứng yên trên mặt đất. Súng bắn ra một viên đạn có khối lượng m=20kg với

vận tốc v=500m/s. Tính vận tốc giật lùi của súng ngay sau khi bắn trong hai trường hợp

a,  = 00 b,  = 600 

Bài 2 (2 điểm). Một con lắc đơn gồm 1 quả cầu nhỏ có khối lượng m=50g được treo trên một sợi dây không

co dãn có chiều dài l=1(m) và rất nhẹ. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góca 0 rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn

nhất trong quá trình chuyển động của quả cầu là vmax= 10 (m/s), lấy g=10m/s2. Bỏ qua ma sát.

a, Tính a 0.

b, Tính vận tốc của quả cầu lúc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300

Bài 3 (1 điểm). Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 50 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và

nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (760 mmHg và nhiệt độ 00C).

Bài làm
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Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..

ĐỀ SỐ 3

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Phần ghi đáp án trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án
Câu 1. Biểu thức của động lượng là

A. mvp  B. vmp / C. mvp  D. vmp .

Câu 2. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng vectơ

         A. Động lượng     B.  Lực quán tính       C. Công cơ học          D. Xung của lực  

Câu 3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất:

A. Js                B. W               C.Nm/s D.HP                

Câu 4. Chọn phát biểu sai. Động năng của vật không đổi khi vật:

A. chuyển động với gia tốc không đổi. B. chuyển động tròn đều. 

C. chuyển động thẳng đều. D. chuyển động với vận tốc không đổi.

Câu 5. Khi một vật rơi tự do thì:

A. Thế năng và động năng không đổi.                 B. Hiệu thế năng và động năng không đổi.

C. Thế năng tăng, động năng giảm.                       D. Cơ năng không đổi.

Câu 6. Chọn câu đúng khi nén đẳng nhiệt khí lí tưởng

A. pV ~  B. Thể tích tăng, áp suất giảm

C. Thể tích giảm, áp suất tăng D. Thể tích giảm, áp suất giảm

Câu 7. Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng tích:

A. Nhiệt độ không đổi, áp suất giảm.

B. Áp suất không đổi, nhiệt độ giảm.

C. Nhiệt độ tăng, áp suất tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

D. Nhiệt độ giảm, áp suất tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ

Câu 8. Xét một khối lượng khí xác định. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 2 lần thì

A. áp suất  tăng 4lần B. áp suất tăng 6 lần 

C. áp suất giảm 6 lần D. áp suất không đổi



Câu 9. Một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, độ cứng k = 50N/m. Chọn mốc tính

thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. Giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó dãn được 2cm (trong

giới hạn đàn hồi) theo phương ngang là:

A. 100J B. 10J C. 0,04J D. 0,01J

Câu 10. Một động cơ nhiệt thực hiện một công 400J khi nhận từ nguồn nóng một nhiệt lượng 1000J. Hiệu

suất của động cơ nhiệt là  

A. nhỏ hơn 25% B. 25% C. lớn hơm 40% D. 40% 

B, BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1 (2 điểm). Một người có khối lượng m1 = 60kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc

xe khối lượng m2 = 90kg đang chạy trên đường nằm ngang song song ngang qua người này với vận tốc v 2 =

2m/s đối với đất. Tính vận tốc của xe sau khi người nhảy lên xe, nếu ban đầu người và xe chuyển động:

a. Cùng chiều b. Ngược chiều

Bài 2 (2 điểm). Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m, kéo cho dây hợp với đường thẳng đứng một góc =450

rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát. Lấy g = 10m/s2.

a. Xác định vận tốc của con lắc khi nó đi qua vị trí cân bằng ?

b. Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng lúc vận tốc con lắc bằng một nửa vận tốc

cực đại?

Bài 3 (1 điểm). Một lượng khí đựng trong một xi lanh có pít tông có thể di chuyển được. Các thông số trạng

thái của lượng khí này là 2 atm, 15 lít, 270C. Khi pít tông nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể

tích giảm còn 12 lít. Xác định nhiệt độ của khí nén.

Bài làm
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Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..

ĐỀ SỐ 4

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Phần ghi đáp án trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án
Câu 1. Động lượng được tính bằng

A. N/s B. N.m C. N.m/s D. N.s

Câu 2. Công có thể được biểu thị bằng tích của:

A. năng lượng và khoảng thời gian.                               C. lực và quãng đường đi được

B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian         D. lực và vận tốc.

Câu 3. Công suất là đại lượng xác định

A. Khả năng thực hiện công của vật. C. Công thực hiện trong một thời gian nhất định.

B. Công thực hiện trong một đơn vị thời gian. D. Công thực hiện trên quãng đường 1m.

Câu 4. Động năng của một vật sẽ giảm khi  

A. gia tốc của vật a < 0.                                                B. gia tốc của vật a > 0. 

C. các lực tác dụng lên vật sinh công âm.                 D. gia tốc của vật tăng. 

Câu 5. Tìm phát biểu sai

A. Động năng là dạng năng lượng phụ thuộc vận tốc.

B. Thế năng là dạng năng lượng phụ thuộc vị trí.

C. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực không đổi. 

D. Cơ năng bằng hiệu động năng và thế năng

Câu 6. Nén một lượng khí lý tưởng trong bình kín thì quá trình đẳng nhiệt xảy ra như sau:

A. Áp suất tăng, nhiệt độ tỉ lệ thuận với áp suất. B. Áp suất giảm, nhiệt độ không đổi.

C. Áp suất tăng, nhiệt độ không đổi. D. Áp suất giảm, nhiệt độ tỉ lệ nghịch với áp suất.

Câu 7. Một lượng khí có thể tích không đổi, khi nhiệt độ T tăng lên gấp đôi, thì áp suất của khí sẽ:

A. tăng gấp đôi. B. giảm gấp đôi. C. tăng gấp bốn. D. giảm gấp bốn.

Câu 8. Công thức const
T

V
 :  áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối lượng khí xác định

A. Quá trình bất kì B. Quá trình đẳng nhiệt C. Quá trình đẳng tích       D. Quá trình đẳng áp 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-BA ĐÌNH

BỘ MÔN: VẬT LÝ
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Thời gian làm bài: 45 phút



Câu 9. Một lò xo nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng, độ cứng k = 100N/m. Chọn mốc tính

thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng. Giá trị thế năng đàn hồi của lò xo khi nó bị nén 4cm (trong giới

hạn đàn hồi) theo phương ngang là:

  A. 0,08J B. 0,04J C. 0,01J        D. 10J

Câu 10. Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt lượng hay tỏa nhiệt lượng bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J

lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ? 

A. Khối khí truyền nhiệt lượng 20J. B. Khối khí nhận nhiệt lượng 20J.  

C. Khối khí truyền nhiệt lượng 40J. D. Khối khí nhận nhiệt lượng 40J.  

B, BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Bài 1 (2 điểm).  Một khẩu đại bác có khối lượng M=5tấn (không kể đạn) và có nòng súng hợp với mặt đất

nằm ngang góc , ban đầu đứng yên trên mặt đất. Súng bắn ra một viên đạn có khối lượng m=20kg với

vận tốc v=500m/s. Tính vận tốc giật lùi của súng ngay sau khi bắn trong hai trường hợp

a,  = 00 b,  = 600 

Bài 2 (2 điểm). Một con lắc đơn gồm 1 quả cầu nhỏ có khối lượng m=50g được treo trên một sợi dây không

co dãn có chiều dài l=1(m) và rất nhẹ. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góca 0 rồi thả nhẹ. Vận tốc lớn

nhất trong quá trình chuyển động của quả cầu là vmax= 10 (m/s), lấy g=10m/s2. Bỏ qua ma sát.

a, Tính a 0.

b, Tính vận tốc của quả cầu lúc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300

Bài 3 (1 điểm). Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 50 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và

nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn (760 mmHg và nhiệt độ 00C).

Bài làm
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